
STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

I Đặng Trần Khánh Giảng viên

1 2001206931 NGUYỄN TUẤN ANH 11DHTH7 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải ,Phường 14,Quận 10

2 2001200620 NGUYỄN LÊ THANH HẢI 11DHTH6 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

3 2001200147 NGUYỄN ĐỨC AN 11DHTH4 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đinh Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

4 2001200624 LÊ PHƯỚC CƯỜNG 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

5 2001200227 LÂM THÀNH ĐẠT 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2 -17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001202045 VŨ NGÔ ĐẠT 11DHTH1

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ CÔNG 

NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

SOFTDREAMS

Trụ sở chính: Nhà khách ATS, số 8 Phạm 

Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Hà 

Nội; Chi nhánh HCM: Số H.46 đường Dương 

Thị Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TP HCM.

7 2001206945 VĂN HỮU DŨNG 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001202068 TRẦN MỸ HẰNG 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

9 2001202069 HOÀNG THỊ MỸ HẠNH 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

10 2001202150 MAI TUẤN MẠNH 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001207032 NGUYỄN QUANG PHÚC 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

12 2001207236 NGUYỄN NHỰT TÂN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20   L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001200296 NGUYỄN TRỊNH HOÀNG THANH 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

14 2001206904 ĐẶNG NGỌC THẢO 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NEWTECH

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

15 2001200514 NGUYỄN TẤN THẠO 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

DANH SÁCH GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN THAM GIA THỰC HIỆN HỌC PHẦN THỰC TẬP TỐT NGHIỆP

  TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN HỌC KỲ I NĂM HỌC 2023-2024

                      BỘ CÔNG THƯƠNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG THƯƠNG TP.HỒ CHÍ MINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

II Ngô Thanh Hùng Giảng viên

1 2001207084 DƯƠNG THỊ PHƯƠNG THI 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001207118 NGUYỄN NGỌC THIÊN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH YOUMED VIỆT 

NAM

14B, Saigon Village, 523 To Hien Thanh Str., 

Dist.10, HCMC

3 2001206972 NGUYỄN THÀNH THIỆN 11DHTH4
CÔNG TY  TNHH YOUMED VIỆT 

NAM

14B, Saigon Village, 523 To Hien Thanh Str., 

Dist.10, HCMC

4 2001202259 CHÂU VĂN THỊNH 11DHTH4

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ 

CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI 

SOFTDREAMS

Trụ sở chính: Nhà khách ATS số 8 Phạm 

Hùng, Mễ  Trì, Nam Từ Liêm, Hà Nội; Văn 

phòng tại TPHCM: Số H.46 đường Dương Thị  

Giang, Phường Tân Thới Nhất, Quận 12, 

TPHCM.

5 2001206912 ĐẶNG NGỌC THỊNH 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIA CÔNG CƠ 

KHÍ CHẾ TẠO MÁY KIỀU MINH

1436 Trịnh Quang Nghị, Phường 7, Quận 8, 

Thành phố Hồ Chí Minh

6 2001202257 NGUYỄN TRUNG THỊNH 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

7 2001207186 PHAN CÙ NGỌC THUẬN 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001203060 MAI TRUNG TIẾN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Địa chỉ công ty/ Company Address: 	74 Nguyễn 

Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, Tp. Hồ Chí 

Minh - Địa chỉ tiếp nhận thực tập/Internship 

Address:  Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, 

p. Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

9 2001200542 NGÔ THÀNH TIẾN 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001200653 TRẦN ĐÌNH TRUNG TÍN 11DHTH4 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM

11 2001207081 LÊ BẢO THIÊN TRÂN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH ỨNG DỤNG 

CÔNG NGHỆ TIN HỌC SAO MAI

Tầng 5, số 326 Cách Mạng Tháng 8, phường 

10, quận 3, TP.Hồ Chí Minh

12 2001202278 VÕ VĂN MINH TRÍ 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING

Tòa S9.02A The Vinhomes Grand Park, p. 

Long Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

13 2001207268 NGUYỄN THỊ NGỌC TRINH 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

14 2001203007 TRƯƠNG THÀNH TRUNG 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20   L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

15 2001202288 TỪ CÔNG TRƯỜNG 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

16 2001200196 NGUYỄN MINH TUẤN 11DHTH4
TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN 

THÔNG VIỆT NAM (VNPT)

TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN, 

12/1 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, QUẬN 1, 

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

17 2001207122 PHẠM THANH TUẤN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

18 2001207452 HỒ THANH TÙNG 11DHTH4 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh,TP.HCM
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

19 2001207256 ĐỖ THỊ NGỌC TUYỀN 11DHTH4

CHI NHÁNH TP.HCM CỦA CÔNG 

TY TNHH THIẾT BỊ MINH TÂM 

(MITALAB)

383b-385 Đ. Cộng Hòa, Phường 13, Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

20 2001200178 NGUYỄN THỊ KIM TUYỀN 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NEWTECH

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

III Bùi Công Danh Giảng viên

1 2001207016 NGUYỄN PHƯƠNG VIỆT 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

Office 140 3rd floor, Tòa nhà Sabay, 140B 

Nguyễn Văn Trỗi, Phường 8, Quận Phú Nhuận, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001206914 NGUYỄN QUAN VINH 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

3 2001206911 NGUYỄN QUANG VINH 11DHTH4

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh

4 2001200509 PHẠM QUANG VŨ 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001200046 VÕ VĂN VŨ 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001200561 MAI NGUYỄN PHƯỚC YẾN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

7 2001206947 PHẠM THỊ NGỌC ÁNH 11DHTH1

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Tp 

HCM

8 2001202039 ĐOÀN CÔNG ĐẠT 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

9 2001207033 TRẦN VĂN ĐẠT 11DHTH10

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú

10 2001207056 NGUYỄN MỘNG ĐỨC 11DHTH10 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

11 2001206910 SI GIAI DƯƠNG 11DHTH10 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP. HCM

12 2001200177 VÕ HOÀNG DƯƠNG 11DHTH1 CÔNG TY TNHH CLEVERHUB

Phòng 12, Nhà 6A - Đường số 3 Công Viên 

Phần Mềm Quang Trung, Phường Tân Chánh 

Hiệp, Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

13 2001200591 LỮ HOÀNG DUY 11DHTH1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐỖ GIA

89/1 Vườn Lài, phường An Phú Đông, quận 

12, Thành phố Hồ Chí Minh

14 2001207127 NGUYỄN VĂN HẬU 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

15 2001206938 VŨ TRẦN MINH HOÀNG 11DHTH2
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

16 2001206987 NGÔ THỊ LỆ HỒNG 11DHTH10 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24 TRƯƠNG ĐĂNG QUẾ, PHƯỜNG 1, 

QUẬN GÒ VẤP

17 2001207273 TRƯƠNG GIA HUY 11DHTH13 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24, Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

18 2001207150 LÊ NGUYỄN TUẤN KHANH 11DHTH11 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, quận Gò 

Vấp, TP.HCM

19 2001200504 NGUYỄN BẠCH LONG 11DHTH2 CÔNG TY HÙNG MINH GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình, TP.HỒ 

CHÍ MINH

20 2001202155 LƯƠNG DUY MINH 11DHTH2
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

36 Phường Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu 

Giấy, Hà Nội

IV Nguyễn Thị Bích Ngân Giảng viên

1 2001206925 TRẦN ĐỨC NHẬT NAM 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

P.01-07, Toà nhà A1, số 2A, ngõ 85, phố Hạ 

Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

2 2001200110 NGÔ THỊ KIM NGÂN 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

Hồ Chí Minh

3 2001207239 TRẦN TẤN NGHĨA 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

4 2001206981 VŨ MINH NGHĨA 11DHTH3

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 lê trọng tấn, phường tây thạnh, quận tân 

phú, hồ chí minh 

5 2001207130 NGUYỄN NHÂM NGỌ 11DHTH3 CTY TNHH CHUTA

41 Đường số 12, Khu dân cư Cityland, Phường 

10, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

6 2001200214 LÝ THÁI NGUYÊN 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

7 2001202174 PHAN NGUYỄN 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

8 2001203010 NGUYỄN CHÍ NGUYỆN 11DHTH3
CÔNG TY TNHH NGHE NHÌN 

NAM LONG

Tầng 6 Tòa Sabay đường Đồng Nai phường 2 

Tân Bình Thành phố HCM

9 2001207111 TRẦN THANH NHẠC 11DHTH3
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

VÀ DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐỖ GIA

89/1 Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10 2001200817 NGUYỄN BẢO NHÂN 11DHTH6 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải , Phường 14 , Quận 10 

11 2001207012 TRẦN QUANG NHẬT 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

ĐIỆN TOÁN BÁCH KHOA

437/16 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

12 2001207431 HỒ YẾN NHI 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
P602, tầng 6, số 40 Duy Tân, Cầu Giấy, Hà 

Nội.
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STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

13 2001200582 LÊ TÂM NHƯ 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TPHCM

14 2001203020 KHÚC HỒNG NHUNG 11DHTH3

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ SÁNG TẠO TRẺ TEKY 

HOLDINGS

98 đường số 17A, phường Bình Trị Đông, quận 

Bình Tân

15 2001200807 TRẦN MINH NHỰT 11DHTH3 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160 Hẻm 47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

V Huỳnh Hữu Nghĩa Giảng viên

1 2001200130 LÊ MINH PHÁT 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

Tp. HCM

2 2001200074 NGUYỄN HOÀNG PHÁT 11DHTH3
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO 

VỆ TIẾN KHANG 

438 Tân Kì Tân Quý, Phường Sơn Kỳ, Quận 

Tân Phú, Thành Phố Hồ Chí Minh.

3 2001200584 NGUYỄN TRẦN HOÀNG PHÁT 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Địa chỉ: 74 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì, 

Q Tân Phú, tp Hồ Chí Minh

4 2001207388 NGUYỄN NHỰT PHI 11DHTH3
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình

5 2001200633 TRƯƠNG HOÀI THANH PHONG 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001200145 CAO THIÊN PHÚ 11DHTH9
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

7 2001204728 NGUYỄN THANH PHƯỚC 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001207110 ĐỒNG MINH PHƯƠNG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

9 2001207202 NGUYỄN THỊ BÍCH PHƯỢNG 11DHTH3 CÔNG TY TNHH FUTURETECH
109 Cộng Hòa, Phường 12, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

10 2001206919 NGUYỄN THỊ NGỌC PHƯỢNG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

11 2001206978 TRẦN MINH QUANG 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

12 2001200541 NGUYỄN THỊ HỒNG QUYÊN 11DHTH9
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình

13 2001207102 PHAN THỊ MỸ QUYÊN 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

ALEPH

Số 9A Đường 40, Phường Linh Đông, Quận 

Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14 2001200612 NGÔ NGỌC MINH SANG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 Công ty cổ phần ISVN20

15 2001202222 NGÔ VĂN SƠN 11DHTH3
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

GOSOFT

218/90/15 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

VI Đào Minh Châu Giảng viên

1 2001207133 NGUYỄN THÀNH TÀI 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh
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2 2001200548 NGUYỄN THÀNH TÂN 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, P Tân Sơn Nhì, Q Tân 

Phú, tp Hồ Chí Minh

3 2001200082 VÕ NGUYỄN DUY TÂN 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

4 2001202237 ĐOÀN NGỌC THẠCH 11DHTH10 CÔNG TY ISO GREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

5 2001206941 NGUYỄN NGỌC THẠCH 11DHTH3 CÔNG TY TNHH PIZITECH

TK 15/53 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu 

Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

6 2001200237 NGUYỄN NƯƠNG HỒNG THẮM 11DHTH3
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

7 2001207069 ĐẶNG QUỐC THẮNG 11DHTH12 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001200549 PHẠM NHỰT THẮNG 11DHTH9 CÔNG TY TNHH HCQ
123 Nguyễn Ngọc Nhựt, Tân Quý, Tân Phú, 

Thành Phố Hồ Chí Minh

9 2001202242 NGUYỄN THỊ MỸ THANH 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p.Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

10 2001202247 HUỲNH TRẦN BÍCH THẢO 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, phường 

Long Thạnh Mỹ, quận 9, thành phố Hồ Chí 

Minh

11 2001202255 NGUYỄN MINH THIỆN 11DHTH10 CÔNG TY TNHH ISOGREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12 2001207008 LÝ PHƯỚC THỊNH 11DHTH13 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001200553 PHẠM TẤN THUẬN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

GOSOFT

218/90/15 Võ Văn Hát, Phường Long Trường, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

14 2001200610 NGUYỄN HỮU TRÍ 11DHTH4

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn - Phường Tây Thạnh - Quận 

Tân Phú - Thành phố Hồ Chí Minh

15 2001200696 TRƯƠNG CẢNH TRƯỜNG 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI MÁY TÍNH AN PHÁT
158 - 160 Lý Thường Kiệt - Quận 10 - TPHCM

VII Nguyễn Thị Định Giảng viên

1 2001206967 ĐINH ANH TUẤN 11DHTH4

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

& SÁNG TẠO TRẺ TEKY 

HOLDINGS

98 Đường số 17A, P.Bình Trị Đông B, Q.Bình 

Tân, TP.HCM

2 2001207461 LÊ TUẤN VŨ 11DHTH8
CÔNG TY TNHH TM DV PHẦN 

MỀM ALL IN ONE

39A Bàu Cát 1, P 14, Q Tân Bình, TP Hồ Chí 

Minh

3 2001206918 NGUYỄN THÁI BẢO 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm , Phường Tân Sơn Nhì, 

Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

4 2001202037 HOÀNG LÊ QUỐC ĐẠT 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh
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5 2001200606 KHƯU VĂN HÒA 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001207314 TRẦN HỮU HOÀNG 11DHTH2 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160 Hẻm 47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

7 2001207097 ĐỖ PHI HÙNG 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001202092 PHAN NGUYỄN DUY HƯNG 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20

L2-17.02 Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

phường 22, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí 

Minh 

9 2001200186 NGUYỄN ĐỨC HUY 11DHTH2

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

& SÁNG TẠO TRẺ TEKY 

HOLDINGS

13-15 Hoa Sứ , Phường 7, Phú Nhuận , Hồ Chí 

Minh

10 2001200087 PHẠM VĂN HUY 11DHTH2
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN HYTEKVN

5 Đống Đa ,phường 2, quận Tân Bình, thành 

phố Hồ Chí Minh

11 2001202107 ĐỖ TUẤN KHA 11DHTH2
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN BÔNG MAI

137 Hoàng Văn Hợp, Phường An Lạc A, Quận 

Bình Tân , TP.HCM

12 2001203036 HỒ VĂN HOÀNG KHANG 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001207415 QUÁCH NHỰT KHANG 11DHTH2
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

14 2001207411 PHAN QUỐC KHÁNH 11DHTH2 CÔNG TY TNHH MEVIVU
998/42/15 Quang Trung , Phường 8, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

15 2001207096 VƯƠNG ĐỨC KHÁNH 11DHTH2

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, Quận 

Tân Phú, TP.HCM

VIII Nguyễn Phương Hạc Giảng viên

1 2001200775 NGUYỄN MINH KHOA 11DHTH2
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh

2 2001200136 PHẠM ĐĂNG KHOA 11DHTH2 CÔNG TY GRATISOFT
Tầng 8, Toà nhà NSSC, 1196 Đường 3/2, 

Phường 8, Quận 11, Tp. HCM

3 2001207059 NGUYỄN VĂN KỲ 11DHTH2
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

307/12 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

4 2001207338 PHAN TRỌNG KỲ 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001200375 LÊ TRẠNG LÂN 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

Tp. Hồ Chí Minh

6 2001202142 HOÀNG MINH LONG 11DHTH2
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NEWTECH

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

7 2001202143 NGUYỄN PHƯỚC LONG 11DHTH2
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

8 2001206902 NGUYỄN THANH LONG 11DHTH2 CÔNG TY TNHH MEVIVU
998/42/15 Quang Trung, P.8, Q. Gò Vấp 

TP.HCM
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9 2001207356 NGUYỄN MINH LUÂN 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001207114 BÙI VĂN PHƯƠNG NAM 11DHTH8
CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN 

TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG

25 đường 23, phường Linh Chiểu, TP. Thủ 

Đức.

11 2001207300 ĐOÀN VĂN SANG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TPHCM

12 2001207333 TRIỆU PHÚ SANG 11DHTH3 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47, Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP. Hồ Chí Minh

13 2001207034 PHAN TRƯỜNG THẠNH 11DHTH7
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

22 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

14 2001207248 ĐỖ HUỲNH HUY THIỆN 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

15 2001206952 LÊ PHÚC THỌ 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

IX Nguyễn Thị Diệu Hiền Giảng viên

1 2001206957 PHẠM THANH TỊNH 11DHTH10 CÔNG TY TNHH MEVIVU
998/42/15 Quang Trung, Phường 8, Gò Vấp, 

Thành phố Hồ Chí Minh 700000

2 2001202272 PHAN CHÍ TOÀN 11DHTH7
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

TIN HỌC THỊNH PHÁT

79/51/58 Thống Nhất,Phường 11,Quận Gò 

Vấp,Thành Phố Hồ Chí Minh

3 2001207257 TRẦN LÊ ANH TUẤN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

22 Lê Trung Nghĩa, phường 12, quận Tân 

Bình, thành phố Hồ Chí Minh

4 2001207263 LÊ TUẤN ANH 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

5 2001207105 PHẠM LÊ TUẤN ANH 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001200025 LÊ THỊ NGỌC ÁNH 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾN BỘ SÀI 

GÒN

Số 77 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, TP.Hồ Chí Minh

7 2001207230 TRẦN PHI BẰNG 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001206942 MÃ TRƯỜNG BẢO 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

9 2001202016 NGUYỄN NGUYÊN BẢO 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001203027 NGUYỄN QUỐC BẢO 11DHTH1 CÔNG TY TNHH AMAZING TECH
74 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, TPHCM

11 2001200376 TRẦN MINH BẢO 11DHTH1 CÔNG TY TNHH HOA SƠN CHI
1 Đông Hưng Thuận 27, Đông Hưng Thuận, 

Quận 12, Hồ Chí Minh

12 2001200802 PHẠM MINH CHÂU 11DHTH1
CÔNG TY GIẢI PHÁP PHẦN MỀM 

SUNSHINE SOFTWARE

29A Núi Thành, phường 13, quận Tân Bình, 

TP.HCM

13 2001207148 LÊ HOÀNG CÔNG 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP. Hồ Chí Minh

14 2001207022 LÊ TẤT ĐẢM 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

15 2001203033 PHẠM HẢI ĐĂNG 11DHTH1

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn Phường Tây Thạnh Quận 

Tân Phú
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X Đinh Thị Mận Giảng viên

1 2001200771 PHẠM TRẦN TẤN ĐẠT 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20 

P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh

2 2001207129 TỐNG DUY TRƯỜNG ĐẠT 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NEWTECH

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

3 2001207041 NGUYỄN THỊ KIM DUNG 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001207184 NGUYỄN THẾ DŨNG 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

ĐIỆN TOÁN BÁCH KHOA

437/16 Hoàng Văn Thụ, phường 4 , quận Tân 

Bình,  TP. Hồ Chí Minh

5 2001200690 LÊ THÀNH THÁI DƯƠNG 11DHTH1
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

6 2001200050 ĐẶNG KHÁNH DUY 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

7 2001200750 ĐẶNG NHẬT DUY 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02,Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP.HCM

8 2001207138 HUỲNH KHÁNH DUY 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

9 2001200655 NGUYỄN VƯƠNG GIÁNG HẠ 11DHTH1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VNED

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 

, TP.HCM

10 2001206901 HỒ MINH HẢI 11DHTH1
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ 

NPC

86/19/2 Thích Quảng Đức, Phường 05, Quận 

Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 2001200016 VƯƠNG CHÍ HẢI 11DHTH1 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
hẻm 47 Nguyễn Đình Túy, phường 12, quận 

Bình Thạnh

12 2001202070 TRẦN QUANG HẬU 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh

13 2001207076 PHẠM HUY HOÀNG 11DHTH13
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ VĨNH AN

148/2 đường tx 33 khu phố 2, phường Thạnh 

Xuân, Quận 12, Thành Phố Hồ Chí Minh

14 2001202091 TÀI ĐẠI DUY HÙNG 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh, HCM.

15 2001203011 LÊ HOÀNG NGỌC HUY 11DHTH13
CÔNG TY TNHH CHẾ BẢN PHẠM 

GIA

17/38 Gò Dầu, Phường Tân Quý, Quận Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

XI Lâm Thị Họa Mi Giảng viên

1 2001207052 LÊ MINH KHA 11DHTH2

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, tp.HCM

2 2001206940 PHAN THỊ ÁNH LINH 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001206995 HUỲNH THỊ KIỀU MAI 11DHTH2
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình, TPHCM
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4 2001202148 ĐỖ HUỆ MẪN 11DHTH2
CÔNG TY TNHH HỆ THỐNG 

THÔNG TIN FPT (FIS)

Lô B3, Đường Sáng Tạo, Khu E-Office, Khu 

chiết xuất Tân Thuận, phường Tân Thuận 

Đông, quận 7, TP.HCM

5 2001206934 LÊ HỒNG NGỌC 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001207176 BIỆN THANH NHỰT 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

ĐIỆN TOÁN BÁCH KHOA

437/16 Hoàng Văn Thụ, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

7 2001207178 NGUYỄN THÀNH PHÁT 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02, Vinhomes Central Park.

8 2001206948 CHÂU MINH QUÂN 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

9 2001200184 DƯƠNG MINH SANG 11DHTH9
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, P. Tân Sơn Nhì, Q. Tân 

Phú, Thành phố Hồ Chí Minh 

10 2001207161 LƯU ĐỨC THẮNG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN  ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001200674 TRẦN VĂN THẮNG 11DHTH3
TNHH GIẢI PHÁP VÀ CÔNG 

NGHỆ AMAZINGTECH

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

12 2001200665 LÊ TRẦN HOÀNG THANH 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

13 2001206988 HỒ PHƯƠNG THẢO 11DHTH4

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH 

(S3CORP)

307/12 Đường Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

14 2001200004 PHẠM NGUYỄN HUYỀN TRÂN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH HANSAE VIỆT 

NAM 

Lô D1 và D2 Khu Công nghiệp Tây Bắc Củ 

Chi , Xã Tân An Hội, Huyện Củ Chi, Thành 

phố Hồ Chí Minh

15 2001206944 NGUYỄN HỮU TRUNG 11DHTH4
 CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ NEWTECH

85/4 Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

XII Phan Thị Ngọc Mai Giảng viên

1 2001200029 PHẠM THÀNH TRUNG 11DHTH4
BỆNH VIỆN MÁY TÍNH ANH 

KHOA

395 Mã Lò , Bình Hưng Hòa A , Bình Tân , TP 

HCM

2 2001202290 LÊ BÙI TẤN TRƯỞNG 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

307/12 Đ. Nguyễn Văn Trỗi, Phường 1, Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001203053 ĐOÀN XUÂN TUẤN 11DHTH4
CÔNG TY TNHH XERO 

TECHNOLOGY

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

4 2001204113 NGUYỄN HOÀNG TUẤN 11DHTH4 CÔNG TY ĐẠI PHÁT
87A Nguyễn Thế Truyện, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

5 2001202025 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG 11DHTH9
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

6 2001202027 NGUYỄN NGÔ CƯỜNG 11DHTH9
CÔNG TY TNHH MTV QUỸ TỪ 

THIỆN & BTXH TRĂNG KHUYẾT
1A5 Lý Thường Kiệt, P.7, Tân Bình, TP HCM

7 2001207060 CHÂU HOÀNG DUY 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

DOANH NGHIỆP TOÀN CẦU

37 Hoa Cúc, Phường 7, Quận Phú Nhuận, 

TP.HCM
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8 2001200772 PHẠM TẤN DUY 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-12.02 Vinhomes Central Park,Bình 

Thạnh,TP Hồ Chí Minh

9 2001207007 NGUYỄN VIỆT HOÀNG 11DHTH2

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN CÔNG NGHỆ TRUYỀN 

THÔNG PMEDIA

36 Phan Tây Hồ, Phú Nhuận

10 2001207234 ĐÀO ĐỨC HUY 11DHTH8

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU 

HẠN KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ 

VĨNH AN

148/2 đường tx 33 khu phố 2, phường Thạnh 

Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh

11 2001202105 NGUYỄN NHẬT HUY 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO 

TẠO TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG
25 đường số 23,Linh Chiểu ,Thủ Đức  TP HCM

12 2001207389 LẠI TRẦN NGỌC KHÁNH 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001200266 ĐẶNG TRẦN KHÔI 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TM - DV VI TÍNH 

HIỆP THÀNH

41 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Hồ Chí 

Minh

14 2001207031 TRẦN THANH NAM 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT 

LIX
Số 3 đường số 2, phường linh trung, thủ đức

15 2001207260 NGUYỄN NGỌC NIÊN 11DHTH8  CÔNG TY CỔ PHẦN R2S
 Lầu 8, Tòa nhà Pearl Plaza, 561A Điện Biên 

Phủ, P.25, Quận Bình Thạnh, TP.HCM

XIII Nguyễn Văn Lễ Giảng viên

1 2001207294 TRẦN MINH QUÂN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001200045 ĐÀO QUỐC THÁI 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001202239 LƯU VĂN THÁI 11DHTH10 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh 

4 2001202280 HUỲNH ĐOÀN TRỰC 11DHTH10
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

S9.02 vinhome grandpark , Long Thạnh Mỹ, 

Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

5 2001202282 LƯU QUỐC TRUNG 11DHTH10
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Q.Tân 

Bình,TPHCM

6 2001200158 NGUYỄN THỊ MỘNG GẤM 11DHTH5 CÔNG TY TNHH STCONNECTION 141 Bắc Hải phường 14 quận 10 TPHCM

7 2001200090 LÊ THIÊN HÓA 11DHTH5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ NHÀ MILI

41 Đường số 2, KĐT Vạn Phúc, phường Hiệp 

Bình Phước, Thủ Đức, Tp.HCM

8 2001200034 MAI VĂN HƯNG 11DHTH5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ VẠN NIÊN PHÚ CƯỜNG

236-238-240 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận 

Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9 2001200190 NGUYỄN TẤN HUY 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

10 2001202109 TRẦN VŨ KHA 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001200529 PHAN HOÀI KHOA 11DHTH5 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải , Phường 14, Quận 10 

12 2001200537 NGUYỄN THÀNH LÂM 11DHTH5
CÔNG TY TNHH AN ĐÔNG SÀI 

GÒN

208 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 22, Quận Bình 

Thạnh, Tp Hồ Chí Minh
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13 2001200535 PHẠM HUỲNH NGỌC LINH 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

14 2001200144 LÊ THÀNH LONG 11DHTH5
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT 

ĐIỆN TOÁN BÁCH KHOA

437/16 Hoàng Văn Thụ, phường 4, quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

15 2001200354 LƯƠNG TUYẾT MI 11DHTH5

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM GOTIK 

GOTIK CONSULTING LIMITED

20 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

16 2001200049 LÊ TUẤN MINH 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh

17 2001200121 TRẦN ĐÌNH NHIỆM 11DHTH5 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

18 2001200168 CAO THỊ MỸ QUYÊN 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN VDO
Phòng A502 Toà nhà SCREC, 974A Trường 

Sa, Phường 12,Quận 3 TP.HCM

19 2001200035 ĐỖ ĐỨC SƠN 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP.HCM

20 2001200370 NGUYỄN QUANG TUẤN 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
 P17.02, Landmark 2, 208 Nguyễn Hữu Cảnh, 

P.22, Bình Thạnh

XIV Nguyễn Thị Hồng Thảo Giảng viên

1 2001200678 HỒ PHẠM TRƯỜNG AN 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001202007 TRẦN TUẤN ANH 11DHTH6
TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN VNPT HỒ CHÍ MINH

Tầng 2&7 – Tòa nhà VNPT TP.HCM 12/1 

Nguyễn Thị Minh Khai, P. Đa Kao, Quận 1

3 2001200213 HUỲNH NGUYỄN THÀNH CÔNG 11DHTH5
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO 

VỆ TIẾN KHANG

438 Tân Kỳ Tân Quý, phường Sơn Kì Quận 

Tân Phú , HCM

4 2001202028 LÊ QUÝ DÂN 11DHTH6
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VNED

126 nguyễn thị minh khai, phường 6, quận 3 , 

tphcm

5 2001200363 LÊ HOÀNG HUY ĐÀO 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001202036 LÊ NGUYỄN TẤN ĐẠT 11DHTH6
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

7 2001200377 HUỲNH HOÀNG ĐỨC 11DHTH5
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ ĐỖ GIA

89/1 Đường Vườn Lài, Phường An Phú Đông, 

Quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8 2001200060 NGUYỄN VĂN DŨNG 11DHTH5 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION
141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10 , Thành Phố 

Hồ Chí Minh

9 2001202060 DƯƠNG PHẠM ANH DUY 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001200120 PHẠM QUANG HÀ 11DHTH5 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10, TP. HCM 

11 2001202067 LÊ HIẾU HÂN 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

12 2001202066 PHẠM THỊ NGỌC HÂN 11DHTH6
CÔNG TY CỔ PHẦN FLOWER 

MARKETPLACE -FMP

477/92 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình 

Tân, Hồ Chí Minh
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13 2001200699 TRỊNH THÀNH HIỆP 11DHTH6
CÔNG TY CỔ PHẦN KẾT NỐI 

CÔNG NGHỆ TLINKVN

Số 1 đặng văn sâm, phường 9, quận phú nhuận, 

Tp. HCM

14 2001202077 NGUYỄN MINH HIẾU 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

15 2001200623 TRẦN MINH HIẾU 11DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi đình tuý, phường 12, quận Bình 

Thạnh, TPHCM

XV Nguyễn Thị Thanh Thủy Giảng viên

1 2001202076 TRẦN QUỐC HIẾU 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001202080 NGUYỄN VĂN HIỆU 11DHTH6
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

307/12 Nguyễn Văn Trỗi phường 1 Quận Tân 

Bình TPHCM

3 2001200288 LÊ SĨ HOÀNG 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001207045 NGUYỄN QUỐC HÙNG 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001202093 PHẠM NGUYỄN HƯNG 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001202104 CHÂU HOÀNG MINH HUY 11DHTH13 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160 hẻm 47 Bùi Đình Tuý phường 12 quận 

Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh

7 2001202098 ĐÀO QUỐC HUY 11DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

8 2001202103 NGUYỄN ĐỨC HUY 11DHTH6
CÔNG TY TNHH XERO 

TECHNOLOGY

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 

Bình, TP.HCM, Việt Nam

9 2001202106 NGUYỄN HỮU HUY 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001202096 NGUYỄN VŨ NGỌC HUY 11DHTH6
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

Số 22 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

XVI Nguyễn Thị Thùy Trang Giảng viên

1 2001200513 PHẠM VŨ HUY 11DHTH5 CÔNG TY TNHH BASPRO
Tầng 12 Tòa Nhà PiCo, 20 Cộng Hòa, phường 

12, quận Tân Bình

2 2001202134 LÊ TẤN LỘC 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 VinHomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001200031 NGUYỄN VĂN PHI LONG 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001200621 HỒ ĐÌNH LUÂN 11DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy/Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

5 2001202146 NGUYỄN THỊ CẨM LY 11DHTH6
CÔNG TY CỔ PHẦN FLOWER 

MARKETPLACE -FMP

477/92 Kinh Dương Vương, An Lạc, Bình 

Tân, Hồ Chí Minh

6 2001202165 BÙI LÊ THANH NGÂN 11DHTH6
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

7 2001200575 CHÂU DƯƠNG KHÁNH NGỌC 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001202172 NGÔ THỊ MỘNG NGỌC 11DHTH6 CÔNG TY TNHH BASPRO
Tầng 12 Tòa Nhà PiCo, 20 Cộng Hòa, phường 

12, quận Tân Bình

9 2001202171 NGUYỄN THỊ KIM NGỌC 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001200235 TẠ KHÁNH NHÂN 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001202184 VÕ THỊ HUỲNH NHƯ 11DHTH6
CÔNG TY TNHH NGHE NHÌN 

NAM LONG

Tầng 6, Tòa nhà SABAY,, Số 5 đường Đồng 

Nai, P2, Q.Tân Bình
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12 2001202186 NGUYỄN NGỌC PHÁP 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001202188 NGUYỄN TẤN PHÁT 11DHTH6
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

S9.02 Vinhome Grand Park, Nguyễn Xiển, 

Phường Phước Thiện, Quận Thủ Đức, TP.HCM

14 2001207370 NGUYỄN THANH PHONG 11DHTH8

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

VÀ DỊCH VỤ PHẦN MỀM NÉT 

VIỆT

Số 5 Đường số 3, Khu phố 2, Phường An 

Khánh , Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

15 2001200218 PHẠM LÊ XUÂN PHONG 11DHTH3 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

XVII Đinh Huy Hoàng
Giảng 

viên
1 2001200185 NGUYỄN THANH PHÚC 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001202197 PHẠM MINH PHÚC 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001200189 NGUYỄN SỸ MINH QUÂN 11DHTH5
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

ĐẠO DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, Thành Phố Hồ Chí Minh

4 2001200290 PHÙNG ĐỨC QUANG 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP. HCM

5 2001200515 HUỲNH CÔNG QUỐC 11DHTH5

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ TRUYỀN THÔNG 

COMPUTING

Số 220/20, đường Huỳnh Văn Lũy, Phường 

Phú Lợi, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình 

Dương, Việt Nam.

6 2001202226 NGUYỄN CHÍ TÀI 11DHTH7
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hòa, 

Quận Bình Tân, TP HCM

7 2001200103 NGUYỄN ANH THÁI 11DHTH5
CÔNG TY ĐÀO TẠO VÀ TƯ VẤN 

TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG

 25 đường 23, phường Linh Chiểu, TP. Thủ 

Đức.

8 2001200308 CAO QUỐC THỊNH 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GOLDENEYE 

TECHNOLOGIES

290 An dương Vương, Phường 4, Quận 5, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

9 2001207013 NGUYỄN THỊ MINH THƯ 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

10 2001200143 NGUYỄN MINH THUẬN 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

S9.02A Vinhome Grand Park Quận 9 đường 

Nguyễn Xiển

11 2001200670 TRỊNH CHÍNH TRỰC 11DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy , Phường 12 ,Quận Bình 

Thạnh, Tp-HCM

12 2001207026 NGUYỄN BẮC TRUNG 11DHTH12 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP Hồ Chí Minh 

13 2001206954 NGUYỄN QUANG TRUNG 11DHTH4
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

L2-17.02 Vinhomes Central Park,  Phường 22, 

Quận Bình Thạnh

14 2001207172 PHÙNG VIỆT TRUNG 11DHTH12 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

15 2001200216 HUỲNH MINH TUẤN 11DHTH5 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM.

XVIII Nguyễn Văn Tùng Giảng viên
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1 2001200695 NGÔ THANH TUẤN 11DHTH6
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9,TP. Hồ Chí Minh

2 2001207030 NGUYỄN ANH TUẤN 11DHTH13 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160 Bùi Đình Tuý, Phường 24, Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

3 2001202295 HUỲNH THÁI LÊ TÙNG 11DHTH13
CÔNG TY TNHH XERO 

TECHNOLOGY

253 Hoàng Văn Thụ, Phường 2, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

4 2001200647 PHAN THỊ NGỌC TUYỀN 11DHTH6
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VNED

126 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3 

, TPHCM

5 2001202299 LÊ VI 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

6 2001207306 NGÔ MINH VƯỢNG 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO 

TẠO TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG

25 đường số 23, Phường Linh Chiểu, TP.Thủ 

Đức

7 2001200770 ĐOÀN QUỐC ANH 11DHTH6

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH 

GROUP

Trụ sở : 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp

8 2001204002 PHAN NHẬT ANH 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

9 2001207024 HUỲNH THẾ BẢO 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

10 2001206985 VÕ THÀNH ĐẠT 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

XIX Nguyễn Thị Thu Tâm Giảng viên

1 2001203063 DƯƠNG MINH ĐỨC 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001207215 NGÔ HOÀI NHẬT DUY 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

3 2001207193 VŨ NGUYỄN HOÀNG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001206990 NGUYỄN BẢO KHA 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001206930 BÙI THANH LUÂN 11DHTH7

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

CÔNG NGHỆ TRƯỜNG THỊNH 

GROUP

Trụ sở : 881 Phan Văn Trị, P.7, Gò Vấp

6 2001206998 NGUYỄN TÔ BẢO NGỌC 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

7 2001207332 HỒ MỸ NHƯ 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001207287 TRẦN QUỲNH NHƯ 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

9 2001207023 CAO QUỐC PHÚ 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

10 2001202195 NGUYỄN HOÀNG PHÚ 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

XX Trần Thị Bích Vân Giảng viên

1 2001202198 LÊ HUỲNH PHÚC 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh
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2 2001202204 PHẠM HỬU PHƯỚC 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

3 2001202209 TRẦN PHAN MỸ PHƯỢNG 11DHTH7
CÔNG TY TNHH TM DV TIN HỌC 

KIM PHONG

1134/19/8/57 Nguyễn Văn Quá, Phường Đông 

Hưng Thuận, Quận 12, Thành phố Hồ Chí 

Minh, Việt Nam

4 2001200755 LÊ HỒ QUỐC 11DHTH9
CÔNG TY TNHH EASY GROWTH 

LOGTECH

60 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

5 2001202213 BÙI ĐÌNH NHƯ QUỲNH 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

6 2001202236 ĐẶNG PHƯỚC TẤN 11DHTH7 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, 

Thành phố Hồ Chí Minh

7 2001202238 LÊ DUY THÁI 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001202243 NGUYỄN DANH GIANG THANH 11DHTH7
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ VÀ 

ĐÀO TẠO PHÁT TRIỂN VNED

126 nguyễn thị minh khai, phường 6, quận 3 , 

tphcm

9 2001200519 NGUYỄN THỊ THU THẢO 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

10 2001202252 MAI NGỌC THIỆN 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001202258 NGÔ NGUYỄN PHÁT THỊNH 11DHTH7 OPSWAT SOFTWARE VIETNAM
436 Đ. Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 5, 

Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

12 2001206980 TRẦN HOÀNG THÔNG 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001202262 TRẦN THỊ MINH THƯ 11DHTH7
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

14 2001202275 LÊ THỊ THANH TRANG 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

15 2001206992 TRẦN NGỌC PHI TUYẾT 11DHTH7 CÔNG TY TNHH PIZITECH

TK 15/53 Nguyễn Cảnh Chân, Phường Cầu 

Kho, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

XXI Trần Đình Toàn Giảng viên

1 2001202298 VÕ NGUYỄN PHƯƠNG UYÊN 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001207000 VÕ ANH VŨ 11DHTH7

CÔNG TY TNHH MTV PHÁT 

TRIỂN PHẦN MỀM ÂU LẠC 

(ALTA SOFTWARE)

86/33 Âu Cơ, Phường 9, Quận Tân Bình, 

Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

3 2001202304 NGUYỄN HÙNG VƯƠNG 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001207368 ĐỖ THẢO AN 11DHTH8
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYÊN THÁI BÌNH, F4, Q.TÂN BÌNH, 

TP.HỒ CHÍ MINH

5 2001207434 NGUYỄN HOÀNG ÂN 11DHTH8 CÔNG TY TNHH ST CONNECTION 141 Bắc Hải, Phường 14, Quận 10

6 2001207182 NGUYỄN TUẤN ANH 11DHTH8

TRUNG TÂM TIN HỌC VÀ CÔNG 

NGHỆ TRUYỀN HÌNH CƠ SỞ TẠI 

TP.HCM

158 Nguyễn Hữu Thọ, Tổ 17, ấp 3 - Xã Phước 

Kiển - Huyện Nhà Bè - TP Hồ Chí Minh.
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7 2001207198 TRẦN THỊ TRANG ANH 11DHTH8
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

8 2001207185 NGUYỄN THÁI BÌNH 11DHTH8
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

9 2001207131 THÂN BỬU CHÂU 11DHTH8
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 Nguyễn Thái Bình, Phường 4, Quận Tân 

Bình, TP. Hồ Chí Minh

10 2001207196 ĐỖ TẤN ĐẠT 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001203049 LÊ PHÁT ĐẠT 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

APPS CYCLONE

168/6 Đường Bùi Thị Xuân, Phường 3, Quận 

Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12 2001207201 NGUYỄN THANH HẢI 11DHTH8
CÔNG TY TNHH MTV DV VIỄN 

THÔNG PHƯƠNG NAM

202 Ngô Gia Tự, Phường 4, Quận 10, Tp. Hồ 

Chí Minh

13 2001200161 ĐẶNG THÀNH HỨA 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

ĐẦU TƯ

Số 1 Đường 5, Khu nhà ở Vạn Phúc 1,, 

Phường Hiệp Bình Phước, Quận Thủ Đức, TP 

Hồ Chí Minh

14 2001207348 NGUYỄN PHI XUÂN HÙNG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

15 2001207308 TRẦN MẠNH HÙNG 11DHTH8
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

XXII Vũ Văn Vinh Giảng viên

1 2001207062 ĐẶNG THANH HUY 11DHTH8

CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

160/47 Bùi Đình Túy, phường 12, quận Bình 

Thanh, Tp. Hồ Chí Minh

2 2001207302 ĐÀO THÀNH HUY 11DHTH8
CÔNG TY TNHH VẠN NIÊN PHÚ 

CƯỜNG

236-238-240 Lê Văn Thọ, Phường 11, Quận 

Gò Vấp , TP.HCM

3 2001207142 NGUYỄN ĐÌNH HUY 11DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

4 2001200162 VÕ VĂN HUY 11DHTH9
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

ĐẠI DƯƠNG XANH VIỆT NAM

139/6/15 Dương Văn Dương, Phường Tân 

Quý, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, 

Việt Nam

5 2001202131 VÕ NGUYỄN DUY LỊNH 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

6 2001207164 ĐINH THỊ THU MY 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

7 2001200138 NGUYỄN THỊ THẢO NHƯ 11DHTH5
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

8 2001207259 PHẠM THANH PHONG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN RAITEK
 C20/295 Tân Kỳ Tân Quý, Phường Tân Sơn 

Nhì, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh

9 2001200546 BÙI VIẾT QUÂN 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

10 2001207449 NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG QUYÊN 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001207390 HÀ GIA QUYỀN 11DHTH8
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Phường Bình Hưng Hoà, 

Quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh
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12 2001200307 NGUYỄN THÔNG THÁI 11DHTH9
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

13 2001207313 NGUYỄN LÊ HỮU THẮNG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

14 2001207293 ĐỖ VĂN THAO 11DHTH8 CÔNG TY TNHH ISO GREEN
76/24 Trương Đăng Quế, Phường 1, Quận Gò 

Vấp, TP Hồ Chí Minh

15 2001207051 NGUYỄN TỬU TIẾN 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

16 2001207208 ĐỖ NHẬT TRƯỜNG 11DHTH8 CÔNG TY TNHH AMAZING vinhome grand park quận 9, tòa s9.02A

17 2001207253 NGUYỄN XUÂN TRƯỜNG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

18 2001207153 LÊ QUỐC VIỆT 11DHTH8

CÔNG TY CỔ PHẦN TKG 

TAEKWANG MỘC BÀI(CÔNG TY 

CỔ PHẦN VIỆT NAM MỘC BÀI)

Khu Thương Mại Hiệp Thành, Mộc Bài, Xã 

Lợi Thuận, Huyện Bến Cầu, Tây Ninh

19 2001207166 LÊ THÀNH AN 11DHTH13 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

20 2001207387 NGUYỄN VĂN HOÀNG ANH 11DHTH11
CÔNG TY CỔ PHẦN NỘI THẤT 

XÂY DỰNG TC HOME

236 đường D3, kp1, phường Phú Tân, TP Thủ 

Dầu 1, Bình Dương. 

XXIII Nguyễn Thanh Long Giảng viên

1 2001202017 NGUYỄN HOÀNG BẢO 11DHTH12
CÔNG TY VẢI THUN DƯƠNG 

HUY

306 Đường Hồng Lạc, Phường 11, Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001200657 DƯƠNG TRỌNG BÌNH 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001207106 NGUYỄN MINH CHIẾN 11DHTH8
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

4 2001207006 NGUYỄN LÊ THÀNH CÔNG 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001207309 NGUYỄN QUỐC CƯỜNG 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001207160 PHAN CHÍ CƯỜNG 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO 

TẠO TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG 

25 Đường số 23, Phường Linh chiểu, Thành 

Phố Thủ Đức 

7 2001200258 DƯƠNG HẠO DÂN 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

8 2001202029 PHẠM HẢI ĐĂNG 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

9 2001207078 CAO ĐỨC ĐẠT 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
 L2-17.02,Vinhomes Central Park, Bình Thạnh, 

TP.HCM

10 2001207335 NGUYỄN NHƯ ĐẠT 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001202057 NGUYỄN DƯƠNG 11DHTH9
CÔNG TY VIỄN THÔNG TIN HỌC 

THỊNH PHÁT

79/51/58 Thống Nhất ,Phường 11, Quận Gò 

Vấp ,TP.HCM

12 2001200285 NGUYỄN QUỐC DƯƠNG 11DHTH5 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM

13 2001207427 NGUYỄN TƯỜNG DUY 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

14 2001207187 ĐẶNG NGUYỄN CÔNG HẬU 11DHTH11 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh
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15 2001206973 TRẦN VĂN HÒA 11DHTH10

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Tây Thạnh, Tân Phú, Thành 

phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

XXIV Nguyễn Thế Hữu Giảng viên

1 2001200511 PHAN TRUNG HOAN 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM

2 2001207120 MAI NGỌC KHANG 11DHTH13 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001202115 LÊ VIỆT KHÁNH 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Tuý, phường 12, Quận Bình 

Thạnh

4 2001207266 HUỲNH ĐĂNG KHOA 11DHTH11

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Tân Phú, tp. Hồ Chí Minh

5 2001202129 NGUYỄN MINH KỲ 11DHTH11
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

TIN HỌC THỊNH PHÁT

79/51/58 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, TP.HCM 

6 2001200165 TRƯƠNG TRẦN BẢO LONG 11DHTH11
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình

7 2001207232 VŨ VĂN LONG 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001202153 ĐOÀN QUANG MINH 11DHTH11
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

P.01-07, Toà nhà A1, số 2A, ngõ 85, phố Hạ 

Đình, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh 

Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

9 2001202157 PHAN DƯ HOÀI MINH 11DHTH13
CÔNG TY TNHH& TƯ VẤN TIN 

HỌC ĐẠI DƯƠNG 
25 Đường 23, Phường Linh Chiểu TP.Thủ Đức 

10 2001207167 NGUYỄN HOÀNG NAM 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001207281 NGUYỄN HOÀNG NAM 11DHTH11 CÔNG TY TNHH EPS SOLUTION
101 Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, 

Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

12 2001207027 NGUYỄN BÁ NGỌC 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001207170 LÝ VĂN NHÂN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

14 2001207025 NGUYỄN ĐỨC PHÁT 11DHTH3
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

VÀ DỊCH VỤ MOBILE-ID

19 Đặng Tiến Đông, Phường An Phú, Thành 

phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt 

Nam

15 2001207090 NGUYỄN TRƯỜNG PHÁT 11DHTH10
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7, NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, QUẬN TÂN 

BÌNH, TP.HCM

XXV Nguyễn Hải Yến Giảng viên

1 2001207195 TRẦN KIM PHỤNG 11DHTH11 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN

Công Ty TNHH Tín Bảo Lan, 160 Hẻm 47 Bùi 

Đình Túy, Phường 12, Bình Thạnh, Thành phố 

Hồ Chí Minh

2 2001207169 NGUYỄN VIỆT THÀNH 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001207001 TRẦN NGỌC HIẾU THẢO 11DHTH4
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, F4, Q.Tân Bình

19/25



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

4 2001202250 TRƯƠNG QUANG THUẬN THIÊN 11DHTH10
CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG 

TIN HỌC THỊNH PHÁT

79/51/58 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò 

Vấp

5 2001200613 PHẠM PHÚC THỊNH 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001207369 HUỲNH GIA THUẬN 11DHTH13
CÔNG TY TNHH HÙNH MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

7 2001207124 NGUYỄN THỊ THƯƠNG 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001200283 HỒ MINH TIẾN 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47, Hẻm 160 Đường Bùi Đình Túy, 

Phường 12, Bình Thạnh, Hồ Chí Minh 

9 2001202265 MAI CÔNG TIẾN 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001200628 NGUYỄN THANH TIẾN 11DHTH9
CÔNGTY TNHH VIỄN THÔNG 

TIN HỌC THỊNH PHÁT

79/51/58 Thống Nhất, Phường 11, Quận Gò 

Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

11 2001207157 LÊ ĐỨC TÍN 11DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

12 2001207190 LÊ TRUNG TÍN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001202277 LƯU HOÀNG TRÍ 11DHTH10 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

14 2001207123 TRƯƠNG THANH TRÚC 11DHTH12
CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN 

ĐẠI DƯƠNG XANH VIỆT NAM

139/6/15 Dương văn Dương, phường tân quý, 

quận tấn phú, HCM

15 2001207135 NGÔ VƯƠNG QUỐC TRUNG 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
Chưa có nơ L2-17.02 Vinhomes Central Park, 

Bình Thạnhi thực tập

XXVI Trần Văn Thọ Giảng viên

1 2001207174 NGUYỄN HOÀNG QUỐC TRUNG 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2033203007 ĐẶNG VĂN TÚ 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhome Central Park Bình Thạnh.

3 2001200051 PHẠM NGUYỄN ANH TÚ 11DHTH9
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ 

ĐÀO TẠO ĐẠI DƯƠNG 
25 đường số 23 p.Linh Chiểu TP Thủ Đức

4 2001207238 NGUYỄN DƯƠNG TUẤN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001207360 NGUYỄN NGỌC TRÍ VĨ 11DHTH11 CÔNG TY TNHH VSTECH
Số 19 đường A5, phường Trường Thạnh, Quận 

9, Hồ Chí Minh, Việt Nam

6 2001207141 TRẦN QUANG VŨ 11DHTH11
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MAI 

VÀ DỊCH VỤ NINA

Lầu 3, Tòa nhà SaigonTel, Lô 46, CVPM 

Quang Trung, P. Tân Chánh Hiệp, Q. 12, TP 

HCM

7 2001203064 DƯƠNG MINH HẠNH 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 vinhomes central park, bình thạnh

8 2001202071 TIÊU HỮU HẬU 11DHTH9
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG 

MẠI MÁY TÍNH AN PHÁT

Tầng 5, số 49 Phố Thái Hà, Phường Trung 

Liệt, Quận Đống Đa, Thành Phố Hà Nội, Việt 

Nam.

9 2001207048 ĐỖ CHÍ HÙNG 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN KONIG
129D Nguyễn Đình Chính, P.08, Q. Phú 

Nhuận, Tp. HCM

10 2001200661 NGUYỄN NGỌC TUYẾT NY 11DHTH9
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

11 2001207043 PHẠM TIẾN PHÚC 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN KONIG
129d, Nguyễn Đình Chính, P8, Q. Phú Nhuận, 

TP. Hồ Chí Minh
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12 2001202219 LÊ SIN 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001203016 PHẠM THỊ HỒNG THẮM 11DHTH10
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

Số 22 Lê Trung Nghĩa, Phường 12, Quận Tân 

Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

14 2001202266 NGUYỄN ĐÌNH TIẾN 11DHTH10
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

74 Nguyễn Cửu Đàm, Tân Sơn Nhì, Tân Phú, 

Tp. Hồ Chí Minh

15 2001202276 NGUYỄN THỊ THÙY TRANG 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

XXVII Vũ Thanh Nguyên Giảng viên

1 2001206979 HUỲNH ANH TUẤN 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

2 2001203028 NGUYỄN ANH TUẤN 11DHTH10 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

3 2001207444 NGUYỄN HỮU ĐẠI 11DHTH9

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

THÔNG TIN ANH HUY - AHIT 

CORPORATION

35 Chế Lan Viên, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

TP.HCM

4 2001202042 NGUYỄN QUỐC ĐẠT 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

5 2001206913 TỪ TIỀN GIANG 11DHTH1
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ DU 

LỊCH VÀ TRUYỀN THÔNG ISVN20

36 P. Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà 

Nội

6 2001200123 NGUYỄN MINH HÒA 11DHTH9
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 Nguyễn Thái Bình, P4 , Q.Tân Bình , Thành 

phố Hồ Chí Minh

7 2001202145 ĐẶNG QUỐC LUÂN 11DHTH9 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001200680 TRẦN XUÂN QUỲNH PHƯƠNG 11DHTH9
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

9 2001200618 PHẠM TẤN TRUNG 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

10 2001200359 PHẠM TRẦN GIA TUẤN 11DHTH9 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN.
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

11 2001207289 VĂN BỐN 11DHTH13 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Bình Thạnh,  

 Thành Phố Hồ Chí Minh

12 2001200625 NGUYỄN VIẾT THÀNH CÔNG 11DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

13 2001200295 DƯƠNG THÀNH ĐẠT 11DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

14 2001207011 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

15 2001207028 VÕ GIA ĐẠT 11DHTH7

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

Văn Phòng Bigdata, Đ/c:140 Lê Trọng Tấn, P. 

Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh

XXVIII Huỳnh Thị Châu Lan Giảng viên

1 2001206928 LÊ HOÀI DINH 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
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2 2001200242 PHAN TẤN DŨNG 11DHTH1
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

3 2001207083 TRẦN ĐỖ ANH HÀO 11DHTH13
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP
7 Nguyễn Thái Bình, phường 4, Q.Tân Bình

4 2001207055 VÕ ANH HÀO 11DHTH2
CÔNG TY TNHH TRUYỀN 

THÔNG KMEDIA

7/10/5A Đường 17, Khu Phố 1, Phường Long 

Thạnh Mỹ, Thủ Đức, Hồ Chí Minh

5 2001200512 TRẦN VĂN HIỀN 11DHTH2
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Toà S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh

6 2001207206 LƯ GIA HOÀNG 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN & ĐÀO 

TẠO TIN HỌC ĐẠI DƯƠNG
25 Đường số 23, phường Linh Chiểu, Thủ Đức

7 2001200506 NGUYỄN ĐỨC HỮU 11DHTH5
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

8 2001204120 NGUYỄN QUANG HUY 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

9 2001204736 TRẦN BẢO HUY 11DHTH10

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ 

VIỄN THÔNG PHƯƠNG NAM 

(PNC)

 D8 Thất Sơn, Cư xá Bắc Hải, Phường 15, 

Quận 10.

10 2001202095 TRẦN ĐỨC HUY 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

11 2001200622 LƯU QUANG KHẢI 11DHTH2
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

12 2001207233 NGUYỄN ĐỨC KHANG 11DHTH2
CÔNG TY TNHH DỮ LIỆU KHOA 

HỌC VDT

47A Đ. Phạm Viết ChánhPhường Nguyễn Cư 

Trinh, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

13 2001200297 TRƯƠNG NGUYỄN HOÀNG LÊ 11DHTH13 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, TP.HCM

14 2001207119 NGUYỄN TRẦN TẤN LỘC 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
235 Lý Thường Kiệt, Phường 6 , Quận Tân 

Bình, TP.HCM

15 2001207168 NGUYỄN THÀNH LONG 11DHTH8

VIỆN CHUYỂN ĐỔI SỐ IDX 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG 

THƯƠNG TP HỒ CHÍ MINH

140 Lê Trọng Tấn, Phường Tây Thạnh, quận 

Tân Phú, TP. Hồ Chí Minh

XXIX Ngô Dương Hà Giảng viên

1 2001200626 LÊ VĂN NGỌC NGHĨA 11DHTH3 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
 160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

2 2001200036 CAO TRẦN THANH NGỌC 11DHTH3
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

3 2001200804 ĐÀM LÂM BẢO NGỌC 11DHTH6 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình 

Thạnh,TP.HCM

4 2001200179 NGUYỄN ANH NGUYÊN 11DHTH5 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

5 2001207128 TRẦN THANH NGUYÊN 11DHTH13

TÒA ÁN NHÂN DÂN QUẬN TÂN 

BÌNH
9 Phú Hòa, Phường 7, Tân Bình, Thành phố 

Hồ Chí Minh

22/25



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

6 2001202183 LÊ VĂN NHIỀU 11DHTH10
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

7 2001206965 VÕ VĂN QUANG 11DHTH7 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001203004 ĐỖ THẾ SANG 11DHTH10
CÔNG TY TNHH HÙNG MINH 

GROUP

7 NGUYỄN THÁI BÌNH, F4, Q. TÂN BÌNH , 

TP. HỒ CHÍ MINH

9 2001207211 NGUYỄN BẢO SANH 11DHTH8
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN 

THÔNG DỊCH VỤ SỐ

20/7/9 Hồ Đắc Di, P. Tây Thạnh, Q.Tân Phú, 

thành phố Hồ Chí Minh

10 2001202223 CAO NGỌC SƠN 11DHTH10

CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)
160/47 Bui Dinh Tuy St., Ward 12, Binh 

Thanh Dist, HCMC

XXX Mạnh Thiên Lý Giảng viên

1 2001207349 NGUYỄN THỊ NGỌC SƯƠNG 11DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20
L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

(có thể làm online)

2 2001206999 NGUYỄN TẤN TÀI 11DHTH3
CÔNG TY TNHH TM-DV-SX NỘI 

THẤT XÂY DỰNG ĐẠI THÀNH

84/4 C Nguyễn Thị Kiểu, Tổ 1, Khu Phố 1, 

Phường Hiệp Thành, Quận 12, Thành phố Hồ 

Chí Minh, Việt Nam

3 2001200635 NGUYỄN THÀNH TÂM 11DHTH10 CÔNG TY TNHH VINAHOST
351/31 Nơ Trang Long, Phường 13, Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

4 2001200248 PHAN DUY TÂN 11DHTH13
CÔNG TY TNHH NGOẠI NGỮ Á 

CHÂU
468 thống nhất P16, quận gò vấp

5 2001203021 NGUYỄN GIA THIỀU 11DHTH12 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20  L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

6 2001207328 NGUYỄN DUY THỊNH 11DHTH11
CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐÀO 

TẠO VÀ DỊCH VỤ NHẬT AN

208/127 Đường số 5, Khu phố 3, Phường Bình 

Hưng Hòa, Quận Bình Tân, Hồ Chí Minh

7 2001207380 VŨ HOÀNG TIÊN 11DHTH11 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

8 2001207261 LÊ TRẦN TIẾN 11DHTH13

 CÔNG TY TNHH MTV ỨNG 

DỤNG CÔNG NGHỆ VÀ DỊCH VỤ 

TRUYỀN THÔNG ÂU LẠC

 86/33 Âu Cơ, phường 9, quận Tân Bình, 

TP.HCM

9 2001200374 NGUYỄN THÀNH TÍN 11DHTH5 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

10 2001206939 LÊ HỮU TOÀN 11DHTH4 VIỆN NGHIÊN CỨU IDX 140 Lê Trọng Tấn, Tân Phú , TP. HCM

11 2001200223 NGUYỄN QUANG TUẤN 11DHTH13
CÔNG TY TNHH TM DV VI TÍNH 

HIỆP THÀNH

41 Lê Trọng Tấn, Phường Sơn Kỳ, Quận Tân 

Phú

12 2001200241 NGUYỄN QUỐC VIỆT 11DHTH13 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN 
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận 10, 

TP.HCM

13 2001200636 NGUYỄN PHÚC VINH 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

òa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, tp. Hồ Chí Minh

14 2001202301 NGUYỄN KHẮC VŨ 11DHTH10
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, P. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

15 2001200357 HUỲNH GIANG KHÁNH VY 11DHTH4
CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP VÀ 

CÔNG NGHỆ AMAZING 

Tòa S9.02A Vinhomes Grand Park, p. Long 

Thạnh Mỹ, Quận 9, Tp. Hồ Chí Minh
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XXXI Dương Thị Mộng Thùy Giảng viên

1 2001200752 ĐẶNG HƯNG NHƯ Ý 11DHTH12 CÔNG TY CỔ PHẦN GONSA

Trụ sở chính, Lô F14-2-2, F14-2-3, Đường số 

24, KCN Hiệp Phước, Xã Hiệp Phước, Huyện 

Nhà Bè, Hồ Chí Minh

2 2001190017 NGÔ TRƯỜNG AN 10DHTH7 CÔNG TY TNHH CODIHAUS

Số 50 Phạm Hùng, Khu phố Phú Mỹ, Phường 

Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài, Tỉnh Bình 

Phước

3 2001190422 NGUYỄN QUỲNH GIA BẢO 10DHTH8
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

TỰ ĐỘNG TẦM NHÌN
456/47 Cao Thắng, P12, Quận 10, TP.HCM

4 2001181044 NGUYỄN THÀNH ĐẠT 09DHTH5
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ  

CYBERSOFT 
2bis nguyễn thị minh khai , quận 1

5 2001191211 NGUYỄN TRỌNG DINH 10DHTH8
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ 

SAPO (SAPO TECHNOLOGY JSC)

Lầu 5, Tòa Lữ Gia, Số 70 Lữ Gia, Quận 11, TP 

HCM

6 2001190501 TRƯƠNG PHÙNG ĐỨC DUY 10DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

7 2001181091 NGUYỄN DUY HẢI 09DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001190522 TRẦN HOÀNG MINH HẬU 10DHTH8
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

PHÁT TRIỂN HOÀN LONG

152B Bùi Thị Xuân,phường 3,quận Tân Bình, 

Thành phố Hồ Chí Minh.

9 2001190088 NGUYỄN TRỌNG HIẾU 10DHTH1 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001170059 NGUYỄN TRƯƠNG NHẬT HOÀNG 08DHTH_LV
TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ TMA - 

TMA TECH GROUP

TÒA NHÀ TMA, CÔNG VIÊN PHẦN MỀM 

QUANG TRUNG,  PHƯỜNG TÂN CHÁNH 

HIỆP, QUẬN 12, HCM

11 2001190561 BÙI ĐỨC HUY 10DHTH5 CÔNG TY TNHH MM SOFT
Lầu 5, Tòa nhà H2, số 196 Hoàng Diệu, 

Phường 08, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh

12 2001190586 NGUYỄN ĐÌNH KHẢ 10DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

13 2001190634 TRƯƠNG VĂN KIỆT 10DHTH8
CÔNG TY TNHH KIM VƯƠNG 

LONG

Số 26 Đường số 6, Khu Phố 5, Phường Trường 

Thọ, TP Thủ Đức, TP.HCM

14 2001190646 NGUYỄN TRỌNG LIÊM 10DHTH4 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh 

15 2001190153 NGUYỄN DUY MẠNH 10DHTH2 CÔNG TY TNHH NASYS
132-134 Nguyễn Gia Trí phường 15 quận Bình 

Thạnh TPHCM

XXXII Trần Thị Như Ý Giảng viên

1 2001190674 GIANG QUỐC MINH 10DHTH2 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Tuý, Phường 12, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

2 2001190749 DƯƠNG BẢO PHƯỚC 10DHTH6 CÔNG TY TNHH TÍN BẢO LAN
160/47 Bùi Đình Túy, Phường 12, Quận Bình 

Thanh, TP.HCM.

3 2001190779 LÊ TẤN SANG 10DHTH8
CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT 

CÔNG NGHỆ VĨNH TIẾN

187/4 lê văn khương, phường hiệp thành, quận 

12, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

24/25



STT Mã số sinh viên Họ và Tên Lớp Tên cơ quan/xí nghiệp Địa chỉ cơ quan/xí nghiệp Ghi chú

4 2001190787 NGUYỄN QUỐC HOÀNG SƠN 10DHTH8

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ 

THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NÔNG 

TRẠI XANH 

15 đường số 1 phường 7 gò vấp

5 2001191204 VÕ THANH TÂM 10DHTH6

TÊN CÔNG TY: CÔNG TY TNHH 

THE7

TÊN QUỐC TẾ: THE7 COMPANY 

LIMITED

TÊN VIẾT TẮT: THE7 CO.,LTD

28E Tăng Bạt Hổ, Phường 11, Quận Bình 

Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

6 2001181333 HUỲNH THANH THIỆN 09DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

7 2001191354 NGUYỄN PHẠM MINH TIẾN 10DHTH8 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

8 2001190863 NGUYỄN XUÂN TÌNH 10DHTH7
CÔNG TY TNHH KINH DOANH 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH

256/1/24 Dương Quảng Hàm, Phường 5, Quận 

Gò Vấp, TP Hồ Chí Minh 

9 2001190884 LÊ XUÂN TRÍ 10DHTH2 CÔNG TY CỔ PHẦN ISVN20 L2-17.02 Vinhomes Central Park, Bình Thạnh

10 2001207136 NGUYỄN TẤN PHÁT 11DHTH8

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - 

THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ KIM 

THÀNH LIÊN

D20/28/10Y ấp 4, Xã Vĩnh Lộc B, Huyện Bình 

Chánh, TP Hồ Chí Minh

11 2001200683 LÊ THỊ MỸ LỆ 11DHTH9
CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP 

PHÁT TRIỂN BÌNH MINH (S3)

307/12 Nguyễn Văn Trỗi phường 1 Quận Tân 

Bình TPHCM

Tổng số: 476  sinh viên và 32 giảng viên.
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